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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết ban hành
Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020; Căn cứ Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030; Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Thông báo số ….ngày …tháng…năm 2023 của HĐND tỉnh về kết quả Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân nhân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về nội dung, chương trình và thời gian công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X,
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua  Nghị quyết ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:
I. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;
- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;
- Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 08 năm 2020 phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030;

- Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030;
- Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.
2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 08 năm 2020 phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030 (Chương trình 1322).
Tuy nhiên, thời gian qua, tỉnh chưa ban hành văn bản quy định cụ thể về nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ nguồn ngân sách địa phương nên việc triển khai thực hiện gặp khó khăn.
Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19 thảng 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030. Trong đó, tại khoản 1 Điều 11 của Thông tư có quy định như sau: “Căn cứ theo các tiêu chí, điều kiện xét chọn, tuyển chọn các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình 1322 và khả năng cân đối nguồn lực, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các nhiệm vụ của Chương trình 1322 do địa phương thực hiện) quyết định cụ thể các mức chi đảm bảo phù hợp.”

Để thống nhất việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 1322 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; đồng thời, nội dung và mức chi trong dự thảo Quy định kèm theo Nghị quyết chủ yếu là viện dẫn các quy định pháp luật hiện hành và việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết là nhằm đảm bảo về mặt thẩm quyền quy định của văn bản cấp trên giao. Do vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp) là cần thiết, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, cũng như khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

II. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết
1. Mục đích xây dựng Nghị quyết

Nghị quyết được xây dựng nhằm tạo cơ sở thống nhất cho các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp có hiệu quả, không trùng lặp với các chương trình, dự án khác; đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu hiện hành; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Quan điểm xây dựng nghị quyết
Việc xây dựng Nghị quyết đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19 thảng 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời nhằm cụ thể hóa các quy định tại văn bản Trung ương giao địa phương thực hiện và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Mức chi đảm bảo cho công tác triển khai thực hiện các nội dung và bằng mức chi theo Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19 thảng 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030, đồng thời có sự tham khảo mức chi của một số địa phương có cùng điều kiện kinh tế - xã hội với tỉnh Bình Phước. 
III. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết

- Thực hiện Công văn số 15/UBND-TH ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị hồ sơ trình các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2023; Công văn số 379/CTr-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Chương trình làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2023; Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đăng ký danh mục Dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trong năm 2023.

- Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Ngày 17 tháng 05 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 776/SKHCN-TCĐLCL lấy ý kiến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết.

- Ngày 16 tháng 06 năm 2023 Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số 980/SKHCN-TCĐLCL lấy ý kiến các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết. Trên cơ sở góp ý của các đơn vị gửi về, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết.

- Ngày 25 tháng 8 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Tờ trình số 1402/TTr-SKHCN trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Ngày 08 tháng 9 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 81/TTr-UBND trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Ngày ......, UBND tỉnh ban hành Công văn số .../UBND-KGVX giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ các quy định hiện hành triển khai xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình soạn thảo, dự thảo Nghị quyết đã được lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Đã có …. cơ quan với … văn bản góp ý cho … lần dự thảo Nghị quyết (Dự thảo lần 1 có 15… văn bản góp ý. Dự thảo lần 2 có … văn bản góp ý. Dự thảo lần 3 có … văn bản góp ý), trong đó có … văn bản có ý kiến đồng ý và … văn bản có ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung. Đồng thời, dự thảo Nghị quyết đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bình Phước để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến (Thời gian lấy ý kiến từ ngày .... đến ngày .... Hiện nay, chưa có ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị quyết). 

- Ngày ..., Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Công văn số ...../HĐND-VP về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Ngày ....., Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số ..../UBND-KGVX giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng Nghị quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

- Tại Phiên họp UBND tỉnh lần thứ ... ngày ...., các thành viên UBND tỉnh đã tham gia ý kiến và thống nhất với các nội dung cơ bản để xây dựng dự thảo Nghị quyết.

- Căn cứ các ý kiến góp ý, cơ quan soạn thảo đã giải trình, tiếp thu để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết.
IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết được xây dựng theo hướng ban hành kèm theo Quy định. Được thiết kế cụ thể như sau: 

a) Đối với dự thảo Nghị quyết: Dự thảo Nghị quyết có phần căn cứ pháp lý ban hành, phần Quyết nghị và Quy định kèm theo Nghị quyết (gồm 9 điều).
Điều 1. Ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
b. Nội dung chính của dự thảo Quy định kèm theo Nghị quyết
Dự thảo Quy định kèm theo Nghị quyết gồm 2 chương và 9 điều, cụ thể:
Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

Điều 2. Kinh phí thực hiện

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước

Chương II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung và mức chi xây dựng chương trình truyền thông về năng suất chất lượng; phổ biến, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất lượng.

Điều 5. Nội dung và mức chi đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng

Điều 6. Nội dung và mức chi tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Điều 7. Nội dung và mức chi phục vụ công tác quản lý, chi phí chung của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp

Điều 8. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; tham gia các chương trình đào tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và quốc tế.
Điều 9. Tổ chức thực hiện

Trên đây là Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
(Hồ sơ kèm theo: dự thảo Nghị quyết và các tài liệu liên quan)
	Nơi nhận:

- Như trên,
- CT, các PCT UBND tỉnh,
- Đại biểu HĐND tỉnh,

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh,
- Sở Khoa học và Công nghệ,

- Sở Tài chính,

- Sở Tư pháp,
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh,

- Lưu: VT, KGVX, TH.         
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